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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chế độ hỗ trọ’ và một số chế độ đãi ngộ khác đối vói ngưòi 

Việt Nam có công vói cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh 
bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nưóc ngoài

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam 
có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tố quốc 
và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 05 
tháng 9 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp ỉệnh ưu đãi người có công với cách mạng so 26/2005/PL- 
UBTVQH11 ngày 29 thảng 6 năm 2005; Pháp lệnh sổ 04/2012/ƯBTVQH 13 
ngày 16 thảng 7 năm 2012 sửa đổi, bo sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ hễ trợ và một số chế độ 
đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia 
kháng chiến, chiến tranh bảo vệ To quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư 
ở nước ngoài.1

1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 thảng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đôi, bổ sung một so điểu của 11 luật về quản sự, quốc phòng ngày 27 

tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 
định về xử lý một số van đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/ƯBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn VỀ7ề hành chính năm 2025;
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Điều 1Ế Pham vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối 

với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ 
sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác 
và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng
1. Người đã có quyết định công nhận là người có công với cách mạng 

thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng (bao gồm cả thân nhân của 
liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng tháng) theo quy định của pháp luật về ưu đãi 
người có công với cách mạng, đang định cư ở nước ngoài nhưng bị dừng hưởng 
chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng do hoạch định biên giới Quốc gia.

2. Người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở 
nước ngoài, gồm:

a) Quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống 
Pháp nhập ngũ hoặc tuyển dụng vào Quân đội trước ngày 20 tháng 7 năm 1954 
đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương 
như quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ, tuyển dụng 
từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước 
ngày 01 tháng 4 năm 2000 (bao gồm cả đối tượng đi học tập, lao động hợp tác 
quốc tế đang định cư ở nước ngoài);

c) Dân quân tập trung ở miền Bắc, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trong khoảng thời gian 
từ tháng 8 năm 1964 đến ngày 27 tháng 01 năm 1973 (đối với dân quân tập 
trung thuộc các xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Ben Hải trên vĩ tuyến 17 và các xã 
nằm trong khu phi quân sự trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 1975);

d) Du kích tập trung (bao gồm cả lực lượng mật) tham gia hoạt động cách 
mạng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường B, c, K từ tháng 7 năm 
1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

đ) Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam tham gia hoạt động cách mạng, 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường B, c, K từ tháng 7 năm 1954 
đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chỉnh phủ thuộc lĩnh vực quản ỉỷ nhà nước của Bộ Quốc phòng.
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e) Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ 
tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả thanh niên xung 
phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 3 
năm 1965 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975).

3ẳ Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang 
định cư ở nước ngoài, gồm:

a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương 
như đối với quân nhân, nhập ngũ, tuyển dụng vào quân đội, công an, cơ yếu sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới 
phía Bắc trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 
năm 1988, biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 
1979, truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992, thuộc địa 
bàn các huyện biên giới, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện tiếp giáp huyện biên 
giới có xảy ra chiến sự (bao gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng 
Sa, Trường Sa, DK 1); hoặc tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ 
tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, hoặc giúp bạn Lào từ tháng 
5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày
01 tháng 01 năm 1995 (bao gồm cả đối tượng đi học tập, lao động hợp tác quốc 
tế đang định cư ở nước ngoài);

b) Công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân, viên chức công an, công 
nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn dân 
quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý; thanh niên 
xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thôi việc trước ngày 01 
tháng 01 năm 1995, có thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
ở biên giới phía Bắc, Tây Nam, truy quét Ful rô hoặc làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Lào, Campuchia trong khoảng thời gian và địa bàn như đối với đối tượng quy 
định tại điếm a khoản nàyể

4. Dân công hỏa tuyến, được ủy ban hành chính hoặc ủy ban nhân dân cấp 
xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung và được 
giao nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ tại các 
chiến trường trong thời gian và địa bàn sau đây, đang định cư ở nước ngoài:

a) Tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 
tháng 7 năm 1954; chống Mỹ từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 
tháng 4 năm 1975, địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, 
Campuchia;

b) Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trong 
khoảng thời gian và địa bàn như quy định đối với đối tượng tại khoản 3 Điều này.
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6. Thân nhân quy định tại khoản 5 Điều này ở trong nước được đối tượng 
quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này ủy quyền lập hồ sơ, nhận chế độ, chính 
sách (sau đây gọi chung là người được ủy quyền).

Điều 3. Đối tượng và điều kiện không áp dụng

Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng có một trong các điều 
kiện sau đây:

1. Không đủ điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định này;

2. Tham gia các hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước ta;

3. Đào ngũ; phản bội; chiêu hồi; đã bị kết án về một trong các tội về xâm 
phạm an ninh quốc gia; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, buộc 
thôi việc;

4. Đối tượng quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định này trước khi định 
cư ở nước ngoài thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hằng tháng;

5. Đối tượng đã từ trần nhưng không có hoặc không còn thân nhân quy 
định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

Điều 4. Chế đô hỗ trơ
•  •

l ẻ Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

a) Đối với đối tượng còn sống: Chế độ hỗ trợ được tính từ (tháng, năm) 
dừng hưởng đến (tháng, năm) có quyết định thực hiện chế độ hỗ trợ của cấp có 
thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này. Cách tính như 
sau: A = (B - C) X D.

Trong đó: A là mức hỗ trợ; B là thời điểm (tháng, năm) có quyết định hỗ 
trợ; c là thời điểm (tháng, năm) đối tượng dừng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp 
hằng tháng; D là mức trợ cấp, phụ cấp tại tháng liền kề trước tháng dừng hưởng 
chế độ (được chuyển đổi theo mức hưởng tương ứng tại thời điểm thực hiện chế 
độ hỗ trợ theo quy định của Chính phủ). A, c , D nêu trên được áp dụng thống 
nhất trong các công thức tính hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại điếm b, c, d 
khoản này;

b) Đối với đối tượng đã từ trần: Thân nhân đối tượng quy định tại khoản 5 
Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ hỗ trợ tính từ thời điểm (tháng, năm) 
dừng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đến thời điểm (tháng, năm) đối 
tượng từ trần. Cách tính như sau: A = (G - C) X D; trong đó: G là thời điểm 
(tháng, năm) đối tượng từ trần;

5ẽ Thân nhân của đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, bao
gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng
hợp pháp theo quy định của pháp luật.
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c) Đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sĩ được hưởng chế độ hỗ trợ 
tính từ thời điểm (tháng, năm) dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng đến thời 
điểm tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi. Cách tính như sau: A = 
(I - C) X D; trong đó: I là thời điểm (tháng, năm) liền kề trước tháng sinh của 
năm đủ 18 tuôi;

d) Đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại điểm a khoản này 
khi từ trần, thân nhân đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định nay được 
hưởng chế độ hỗ trợ; thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ lần này được tính từ 
tháng sau liền kề tháng, năm có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ lần trước, đến 
thời điểm (tháng, năm) đối tượng từ trần. Cách tính như sau: A = (G - K) X D; 
trong đó: K là tháng, năm liền kề sau tháng, năm có quyết định hưởng chế độ hỗ 
trợ một lần quy định tại điếm a khoản này.

2. Đối tượng quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này:

a) Được hưởng chế độ hỗ trợ, mức hưởng được tính theo số năm thực tế 
tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, dân 
công hỏa tuyến (gọi chung là thời gian công tác). Cụ thế như sau:

- Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng;

- Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 
1.500.000 đồngế

Trường hợp đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 
thân nhân đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này được hỗ trợ một 
lần bằng 6.000.000 đồng.

b) Thời gian tính hưởng chế độ:

- Đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như quân nhân là tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, 
công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao động hợp tác quốc tế). Các đối tượng còn 
lại là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng 
thời gian và địa bàn quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này;

- Trường hợp, một người có thời gian tham gia kháng chiến, chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia dân công hỏa tuyến thuộc các 
nhóm đối tượng khác nhau quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này 
hoặc có thời gian công tác giai đoạn thì được cộng dồn. Trừ thời gian đã được 
tính hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo quy định tại các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định của Chính phủ (Phụ lục I kèm theo 
Nghị định này);

- Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ thì đủ 06 
tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm.
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Điều 5. Một số chế độ đãi ngộ khác
1. Đối tượng quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này, khi có 

quyết định hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị định này, được cấp “Giấy 
chứng nhận” người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 
Nghị định này, không được cấp “Giấy chứng nhận” nêu trên.

2. Trường hợp về nước định cư:

Đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều
4 Nghị định này, kể từ tháng về nước định cư, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 
như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp 
mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 6. Hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, hồ 

sơ gồm:

a) 01 bản khai của đối tượng theo Mau số 1A (bản chính) hoặc bản khai 
của thân nhân đối tượng (đối với đối tượng từ trần) theo Mau số 1B (bản chính) 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan (bản chính hoặc bản sao từ sổ 
gốc hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu2) chứng minh thuộc đối 
tượng là người có công với cách mạng hoặc thân nhân liệt sỹ đã hưởng chế độ 
trợ cấp, phụ cấp hằng tháng nhưng dừng hưởng chế độ;

c) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân của đối tượng;

d) Đối với đối tượng đã từ trần có thêm giấy tờ sau: Giấy chứng tử hoặc 
giấy tờ chứng minh đối tượng đã từ trần (bản chính hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu3).

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, đồng thời thuộc đối tượng quy định tại
khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này thì được hưởng cả chế độ hỗ trợ quy định
tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

2 Cụm từ “hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở 
trong nước hoặc ở nước ngoài” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

3 Cụm từ “hoặc bản sao có chứng thực của Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan 
đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2



2ễ Trường họp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định này, hồ sơ gồm:

a) 01 bản khai của thân nhân đối tượng theo Mầu số 1C (bản chính) tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Quyết định đã hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 4 Nghị định này.

3. Đối tượng quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này, hồ sơ gồm:

a) 01 bản khai của đối tượng theo Mầu số 2A (bản chính) hoặc bản khai 
của thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần hoặc thân nhân ở trong 
nước được đối tượng ủy quyền) theo Mầu số 2B (bản chính) tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy tờ gôc hoặc giây tờ có liên quan (bản chính hoặc bản sao từ sô 
gốc hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu5) chứng minh là người tham 
gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế hoặc dân 
công hỏa tuyến;

c) Trường hợp thân nhân ở trong nước được ủy quyền lập hồ sơ, nhận chế 
độ, có thêm giấy ủy quyền của đối tượng (bản chính) có xác nhận của Cơ quan 
đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

d) Đối với đối tượng đã từ trần có thêm giấy tờ như đối tượng quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 7. Thẩm quyền và quy trình, trách nhiệm giải quyết chế độ hỗ trợ

1. Thẩm quyền giải quyết chế độ hỗ trợ:

a) Đối với ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi chung là ủy  ban nhân dân cấp tỉnh):

Ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại khoản 1

7

Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 
tháng 7 năm 2025ề

4 Cụm từ “bản sao có chứng thực của Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan đại 
diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều
2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính 
phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 
năm 2025.

5 Cụm từ “hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở 
trong nước hoặc ở nước ngoài” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kề từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Điều 2; khoản 3 Điều 4 Nghị định này; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ6 đề nghị Bộ 
Tài chính bảo đảm kinh phí; thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ đối với đối tượng 
hoặc thân nhân đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết.

b) Đối với Bộ Quốc phòng:

Ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối với đối 
tượng quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này; tổng hợp, đề nghị Bộ 
Tài chính bảo đảm kinh phí; thực hiện chi trả chế độ và cấp “Giấy chứng nhận” 
đối với đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết.

2. Quy trình, trách nhiệm giải quyết chế độ hỗ trợ

a) Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này không 
ủy quyền cho thân nhân ở trong nước lập hồ sơ, nhận chế độ hỗ trợ:

Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng từ trần) nộp trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản
2 hoặc khoản 3 Điều 6 Nghị định này cho Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ 
quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nơi đối tượng cư trú.

Trường hợp, nước sở tại có tổ chức Hội Cựu chiến binh hoặc Hội người 
Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là tổ chức hội) được Cơ quan đại diện ngoại 
giao hoặc Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ghi nhận thì đối tượng hoặc 
thân nhân đối tượng nộp hồ sơ cho tổ chức hội nêu trên ở nơi cư trú. Tố chức hội 
tiếp nhận, tổng hợp chuyển hồ sơ (kèm theo danh sách đối tượng) về Cơ quan 
đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do 
đối tượng hoặc thân nhân đối tượng hoặc tổ chức hội chuyển đến, tổ chức rà 
soát, tổng hợp, chuyển hồ sơ (kèm theo danh sách đối tượng) về Cơ quan đại 
diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài;

Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan 
chức năng thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng 
hoặc do Cơ quan đại diện lãnh sự hoặc tổ chức hội chuyển đến (sau đây gọi 
chung là tố chức và cá nhân).

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ 
chức và cá nhân chuyển đến (theo từng đợt), hoàn thành việc tổng họp, rà soát phân 
loại hồ sơ đối tượng đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo nhóm đối tượng và địa bàn 
cư trú trước khi đi định cư ở nước ngoài hoặc trước khi hoạch định biên giới Quốc

6 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.



9

gia; lập danh sách theo Mau số 3 hoặc Mầu số 3A, công văn đề nghị giải quyết chế 
độ hỗ trợ theo Mầu số 2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; chuyển hồ 
sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (bao gồm cả danh sách và công văn đề 
nghị) về ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi đi định 
cư ở nước ngoài (qua Sở Nội vụ7) hoặc về Bộ Quốc phòng qua Cục Chính sách - 
Xã hội8, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây được viết tắt là 
Cục Chính sách - Xã hội9, Tổng cục Chính trị) theo thẩm quyền giải quyết chế độ 
hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này;

Bộ Quốc phòng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ 
quan, đơn vị thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ do Cơ quan đại diện ngoại giao của 
Việt Nam ở nước ngoài chuyển đến. Theo từng đợt, trong thời gian 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định ra 
quyết định hỗ trợ theo Mầu số 4 (kèm theo danh sách đối tượng Mầu 3B hoặc 
Mầu 3C) và ký "Giấy chứng nhận" theo Mầu số 6 tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết quy định 
tại khoản 1 Điều này.

b)10 Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị 
định này ủy quyền cho thân nhân ở trong nước lập hồ sơ, nhận chế độ hỗ trợ:

Người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 
Nghị định này cho ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là 
ủy  ban nhân dân cấp xã) nơi người được ủy quyền thường trú;

Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức 
năng thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ do người được ủy quyền chuyển đến. Theo 
từng đợt, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ 
chức hội nghị xét duyệt; hoàn thiện hồ sơ cho từng đối tượng có đủ điều kiện

7 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kề từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

8 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

9 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

10 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đồi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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hưởng chế độ (mỗi đối tượng 01 bộ); lập biên bản hội nghị xét duyệt theo Mầu 
số 5, công văn đề nghị theo Mầu số 2, danh sách đối tượng theo Mau so 3C tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, báo cáo ủy  ban nhân dân cấp tỉnh 
qua Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp lệ do ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, hoàn thành việc xét 
duyệt, tổng họp, hoàn thiện hồ sơ đối tượng, làm công văn đề nghị theo Mau số
2, danh sách đối tượng theo Mau số 3C tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định này, kèm theo hồ sơ đối tượng (mỗi đối tượng 01 bộ), báo cáo Thủ trưởng 
Bộ Tư lệnh Quân khu qua Cục Chính trị quân khu.

Cục Chính trị quân khu, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, hoàn thành việc thấm 
định, trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, ký “Giấy 
chứng nhận” đối với các đối tượng; lưu trữ mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ;

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Cục Chính trị, trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, 
hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh ra quyết định hưởng 
chế độ hỗ trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối với các đối tượng; lưu trữ mỗi đối 
tượng 01 bộ hồ sơ.

Điều 8. Hồ sơ, quy trình, trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế; giải 
quyết trợ cấp mai táng phí

Hồ sơ, quy trình, trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết trợ cấp mai 
táng phí đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này, được thực 
hiện tương tự theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiếm xã hội 
hiện hành đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở trong nước.

Điều 9. Phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”; 
nguồn kinh phí thực hiện

1. Phương thức chi trả chế độ hỗ trợ, cấp “Giấy chứng nhận”:

Khi có thông báo bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ của Bộ Tài 
chính, theo thẩm quyền giải quyết chế độ đối với các đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều 7 Nghị định này, thực hiện như sau:

a) Đối với các trường hợp không ủy quyền quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 7 Nghị định này
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- Bộ Quốc phòng (Cục Chính sách - Xã hội11, Tổng cục Chính trị) hoặc ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ12) làm thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ vào tài khoản 
của Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, kèm theo quyết định 
hỗ trợ, “Giấy chứng nhận và danh sách đối tượng được hưởng chế độ; đồng thời, 
chuyển quyết định kèm theo danh sách đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đến Bộ 
Ngoại giao để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng;

- Theo từng đợt, trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
kinh phí hỗ trợ, quyết định hỗ trợ, “Giấy chứng nhận” và danh sách đối tượng 
được hưởng chế độ do Bộ Quốc phòng hoặc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chuyển 
đến Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chủ trì phối họp 
với các cơ quan có liên quan ở nước ngoài tổ chức chi trả chế độ hỗ trợ và trao 
“Giấy chứng nhận” cho đối tượng hoặc thân nhân đối tượng; theo từng đợt, hoàn 
thiện bảng kê danh sách chi trả có ký nhận chế độ hỗ trợ của từng đối tượng 
hoặc thân nhân đối tượng (trường hợp chi trả chế độ hỗ trợ qua tài khoản cá 
nhân đối tượng hoặc thân nhân đối tượng hoặc chuyển qua đường bưu điện thì 
kèm theo chứng từ chuyển tiền của cơ quan có thẩm quyền) gửi về Bộ Quốc 
phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội13, Tổng cục Chính trị) hoặc ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ14) để thanh quyết toán theo quy định.

b) Đối với các trường hợp ủy quyền cho thân nhân ở trong nước quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định này, theo từng đợt, trong thời gian 20 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ kinh phí, quyết định hỗ trợ, “Giấy chứng nhận” và 
danh sách đối tượng được hưởng chế độ của cấp có thẩm quyền, ủy  ban nhân 
dân cấp xã15 hoàn thành việc chi trả chế độ, trao "Giấy chứng nhận" cho thân

11 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một 
số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

12 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

13 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, 
có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

14 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

15 Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” được thay thế bằng cụm từ “ủ y  ban
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nhân đối tượng; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 4 
Nghị định này do ngân sách trung ương bảo đảm;

b) Kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí đối với 
đối tượng về nước định cư quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này do ngân 
sách địa phương bảo đảm;

c) Kinh phí bảo đảm cho công tác tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ; 
chuyển hồ sơ từ nước ngoài về nước, từ trong nước ra nước ngoài; chi phí 
chuyển tiền ra nước ngoài và chi trả chế độ hỗ trợ quy định tại Điều 4 Nghị định 
này bằng 4% tổng kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ cho đối tượng do ngân sách 
trung ương bảo đảm;

d) Kinh phí bảo đảm đối với các Đoàn công tác đi công tác nước ngoài 
thực hiện nhiệm vụ triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách đối 
với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này, được chi trong nguồn chi 
thường xuyên hằng năm của Bộ Quốc phòng.

đ) Kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng quy định tại khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định này thuộc diện không ủy quyền cho thân nhân ở 
trong nước được quy đổi bằng đồng Đô la Mỹ (USD) với tỷ giá tương ứng tại 
thời điểm Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ cho đối tượng.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đom vị thuộc quyền tổ chức xét duyệt, thẩm định, 
ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, chi trả chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng 
nhận” đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại điếm b 
khoản 1 Điều 7 Nghị định này bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, chính xác, đúng đối 
tượng, chính sách;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này; giải quyết các 
vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Trường hợp quá thẩm 
quyền báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ16 có trách nhiệm chỉ đạo ngành Nội vụ17 các địa

nhân dân cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đồi, bồ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kề từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

16 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo
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phương tổ chức xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, chi trả 
chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của úy  ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này; hướng 
dẫn, chỉ đạo việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với đối 
tượng về nước định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chỉ đạo các Cơ quan đại diện 
ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, triển khai tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối 
tượng; ký xác nhận giấy ủy quyền đối với các trường hợp ủy quyền cho thân nhân 
ở trong nước lập hồ sơ, nhận chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hằng năm, bố trí ngân sách để 
thực hiện chế độ hỗ trợ và kinh phí bảo đảm cho công tác chi trả chế độ quy 
định tại Nghị định này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch18 và các bộ, ngành có liên quan theo 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 
chức tuyên truyền; phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối 
tượng quy định tại Nghị định này.

6. Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan 
chức năng và địa phương thuộc quyền tố chức xét duyệt, thẩm định, ra quyết 
định hưởng chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này; tổ chức thực hiện chặt chẽ, chính 
xác, kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với các đối tượng khi về nước định cư 
theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

7. Đe nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ 
chức hội có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát việc triến 
khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng quy định tại 
Nghị định này.

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

17 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

18 Cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” được thay thế bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bồ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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8. Người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ 
hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi thì tùy theo tính chất và mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả 
số tiền đã nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiêu lưc thỉ hành19
•  •

19 Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

Điều 5. Hiệu lực tlíi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 thảng 7 năm 2025.

2. Thay thể, bãi bò một số cụm từ
a) Thay thế cụm từ ,êBộ Lao động - Thương binh và Xã hộ i” bằng cụm từ “Bộ Nội vụ ” 

tại khoản I Điều 7 Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 cùa Chỉnh phủ 
về việc thực hiện ché độ hưu trí đổi với quân nhân trực tiếp tham gia khảng chiến chống Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 thảng 4 năm 1975 trở về trước cỏ 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ; khoản 1 và khoản 2 Điểu 3 Nghị định số 11/201 l/NĐ-CP ngày 30 tháng 
01 năm 2011 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 nảm 1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;

b) Thay thế cụm từ  ‘gBảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ  ‘'Bảo hiếm xã hội 
Ouân độ i” tại khoản 2 và khoản 3 Điểu 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 của Chỉnh phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điểu của Luật S ĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách đổi với s ĩ  quan thôi phục vụ tại ngũ; 
s ĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; s ĩ  quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng được sửa đối, bổ sung tại điếm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP ngày 01 thảng 3 năm 2025 cùa Chỉnh phủ; điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và 
điếm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22 thảng 02 năm 2022 của Chính 
phủ quy định biện pháp thỉ hành chế độ, chỉnh sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:
Bãi bỏ cụm từ ‘€Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ” tại khoản 3 Điểu 26 Nghị 

định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 4 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn 
thi hành một số điểu của Luật Cơ yếu về chế độ, chỉnh sách đổi với người làm công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ “C ơyếu cấp huyện” bằng cụm từ “C ơyếu cấp x ã ” tại Bảng 3: Tiêu 
chuân diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục 
số 03 Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, làm việc, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ 
trợ khác trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ ,ẩPhòng Mã dịch điện mật cấp huyện và tương đương ” bằng cụm từ 
“Cơyếu cắp xã" tại Bảng / i .ẵ Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh 
mục so 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.
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Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2018.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị 

định này đối với các đối tượng theo quy định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Thay thế cụm “Cơyếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ “Cơyếu cắp x ã ” tại 
Bảng 14: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng điện bảo tại Danh mục số 04 Định mức tiêu 
chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một sổ cụm từ sau:
Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Sở Nội vụ ” tại 

khoản 2 Điểu 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy 
định một số chế độ, chính sách đối với hạ s ĩ  quan, binh s ĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân 
nhân của hạ s ĩ  quan, binh s ĩ tại ngũ.

Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội địa phương” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố 
tncc thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điều 8 Nghị định sổ 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã 
được các cơ quan, đơn v/ắ, địa phương tiếp nhận của đối tượng chính sách trước ngày Nghị 
định này cỏ hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận. ”

Điều 6. Trách nhiệm thỉ hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 

Chủ tịch ủy  ban nhăn dần tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này. ”

B ộ QƯÓC PHÒNG XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT
Số: /VBHN-BQP Hà Nội, ngày thảng 2 năm 2025

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng CP (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng0!);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C79, C29, C56, C85;
- Cục KTVB&XLVPHC/BTP;
- Cổng TTĐTBQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH. Tr96.



Phụ lục I
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

VÀ NGHỊ ĐỊNH CỦÂ CHÍNH PHỦ VÈ CHÉ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
ĐÓI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIÉN, CHIẾN TRANH 

BẢO VỆ TÓ QUÓC VÀ LÀM NHIỆM v ụ  QUỐC TẾ
'(Kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 

ngày 20 thảng 7 năm 2018 của Chính phủ)

1. Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham 
gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng
12 năm 1960 trở về trước.

2. Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của 
Đảng và Nhà nước.

3ế Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối 
với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng 
chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

4. Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm'công tác trong quân đội đã phục viên, xuất 
ngũ về địa phương.

5. Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối 
với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công 
tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

6. Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân 
dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

7. Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã 
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

8. Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn
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thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
9. Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

10. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham 
gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế.

11. Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính 
phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở 
miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975./.



Phụ lục II 
DANH MỤC CÁC LOẠI MẢƯ BIẺƯ

(Kèm theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)

STT TÊN MẢU
Mau số 1A Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mầu số 1B Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mầu số 1C Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mầu số 2 Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mau số 2A Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mầu số 2B Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mau số 3

Danh sách người Việt Nam có công bị dừng hưởng chế độ phụ 
cấp, trợ cấp đang định cư ở nước ngoài (bao gồm cả đối tượng 
vừa là người có công vừa là người tham gia kháng chiến, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế)

Mầu số 3A Danh sách người Việt Nam tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Mầu số 3B

Danh sách người Việt Nam có công bị dừng hưởng chế độ phụ 
cấp, trợ cấp đang định cư ở nước ngoài (bao gồm cả đối tượng 
vừa là người có công vừa là người tham gia kháng chiến, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế)

Mầu số 3C Danh sách người Việt Nam tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Mầu số 4
Quyết định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người Việt 
Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Mầu số 5 Biên bản hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Mầu số 6 Mầu “Giấy chứng nhận” người tham gia kháng chiến, chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
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BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đe nghị hưởng chế độ hỗ trợ 

theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đổi với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng thảng)

Mẩu số 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tê n .................................... Bí danh..........................Nam, nữ............
Ngày, tháng, năm sinh .../ ..... / CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu:1......................................................................................
Nơi cấp ................................... ; Ngày, tháng, năm c ấ p ......../ ....... / ...........
Quốc tịch:.......................................................................................................
Quê quán:.......................................................................................................
Nơi2 thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:........................................

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:......................................................................
Thuộc đối tượng: (1)......................................... ; Tỷ lệ thương tật, bệnh tật

(nếu có).....................................................................................................................
Được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người có công 

với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định số
.........................  ngày .......  tháng.......  năm ........... ; cơ quan ra quyết định
hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng.............................................................

Mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng liền kề tháng bị 
dừng hưởng chế đ ộ ...................................................................................................

Thời gian đi định cư ở nước ngoài: N gày........... tháng..........năm.............
Thời gian bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng: Ngày...tháng... năm.....
Ngoài chế độ trợ cấp hằng tháng nêu trên, trong thời gian ở trong nước đã 

được hưởng các chế độ gì sau đây: Hưu trí, mất sức lao động; trợ cấp một lần 
hoặc hằng tháng theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg; Quỵết định số 
29Ò/2005/QĐ-TTg; Quỵết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 
53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg; Quyết định số

1 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bằng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể tư ngày 21 tháng 7 năm 2025Ế

2 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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40/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2015/QĐ- 
TTg, hoặc chưa được hưởng chính sách g ì : ...................................................

Các giấy tờ còn lưu giữ: .................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (2)
(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển 
ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế)

Từ tháng, 
năm

Đến tháng, 
năm

Cấp bậc, chức vụ, 
chức danh, 

nhiêm vu đươc • • • 
giao

Đơn vị 
(c,d,e,f); tên 
cơ quan, tổ 

chức

Địa bàn công tác 
’ (Xã, tỉnh1)

1 r
Tông thời gian công tác thực tê là : ........ năm..... tháng.
Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế l à .......năm......tháng.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./.

Ngày.... tháng.... năm ..........
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

(2) Phần này áp dụng kê khai đối với đối tượng vừa là người có công với cách mạng bị 
dừng hưởng chế độ, vừa thuộc đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tế.

3 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 7 năm 2025 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.



4

BẢN KHAI THÂN NHÂN 
Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đối với người có công bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng thảng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân đối tượng
Họ và tên..........................Bí danh.....................Nam, nữ.................
Ngày, tháng, năm sinh...... / ...... / .........; CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/Họ chiếu4: ...............................................................Ệ. .....................
Nơi cấp............................ ; Ngày, tháng, năm cấp:....../ ....... / .....................
Quốc tịch:..............................................................................
Quê quán::...........................................................................................
Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài::.................................................................
Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là:........................................
2. Phần khai về đối tượng
Họ và tên.................................... Bí danh........................ Nam, nữ.................
Ngày, tháng, năm sinh..../../....; (sống, chết); CMND/Mã định danh cá 

nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu5: ............... ế.........,..ề......... ............................................ ;
Nơi c ấp .............................. ; Ngày, tháng, năm cấp :......../ ....... / ...........
Quốc tịch:.......................................................................................................
Quê quán:........................................................................................................
Nơi6 thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:...................
Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:.......................................................................

Mẩu số 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bằng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể tư ngày 21 tháng 7 năm 2025.

5 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bằng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể tư ngày 21 tháng 7 năm 2025.

6 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước 
của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Từ trần: Ngày....tháng.......năm...........tại:......................................................
Thuộc đối tượng: (1)..................; Tỷ lệ thương tật, bệnh tật (nếu có)..........
Được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người có công 

với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định số
.........................  ngày .......  tháng .....  năm ..............; cơ quan ra quyêt định
hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng............................

Mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng liền kề tháng bị 
dừng hưởng chế đ ộ ....................................................................................................

Thời gian đi định cư ở nước ngoài: Ngày....... tháng........ năm.....................
Thời gian bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng: Ngày. ễ .tháng... nám......
Ngoài chế độ trợ cấp hằng tháng nêu trên, trong thời gian ở trong nước đã 

được hưởng các chế độ gì sau đây: Hưu trí, mất sức lao động; trợ cấp một lần hoặc 
hằng tháng theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg;^ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; 
Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 
104/1999/QĐ-TTg; Quyết đính số 40/2011/QĐ-TTg; Quyet định số 
62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, hoặc chưa được hưởng 
chính sách g ì : ...........................................................................................................

Các giấy tờ còn lưu giữ:..................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (2)
(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển 

ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ, chiên tran 1 bảo vệ Tô quôc, làm nhiệm vụ quôc tê)

Từ tháng, 
năm

Đen tháng, 
năm

Cấp bậc, chức 
vụ, chức danh, 
nhiêm vu đươc • • • 

giao

Đơn vị 
(c,d,e,f); tên 
cơ quan, tổ 

chức

Địa bàn công tác 
* (Xã, tỉnh )

Tông thời gian công tác thực tê là : .......năm ........tháng.

7 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế l à .....năm ....... tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./.

Ngày.... tháng.... năm ..........
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

(2) Phần này áp dụng kê khai đối với đối tượng vừa là người có công với cách mạng bị 
dừng hưởng chế độ, vừa thuộc đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tếỂ

Ỷ KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI 
CỦA ĐÓI TƯỢNG ĐÃ TỪ TRẦN (NÉƯ CÓ)
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BẢN KHAI THÂN NHÂN 
Đe nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
(Ấp dụng đối với thân nhân người có công vói cách mạng đã hưởng chế độ hô trợ sau 

đỏ từ trần, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP)

Mẩu số 1C
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Phần khai về thân nhân đối tưọìig
Họ và tê n .......................... Bí danh............................ Nam, nữ...................
Ngày, tháng, năm sinh ........ / ....... / .........; CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu8: ..................................... ...........................Ễ....................
Nơi cấp..........................  ; Ngày, tháng, năm cấp :....... / ....... / ...........
Quốc tịch:......................................................................................
Quê quán:......................................................................................
Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:.....................................................
Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là:........................................
2. Phần khai về đối tượng
Họ và tên..........................Bí danh......................Nam, nữ.........................
Ngày, tháng, năm sinh..../ề (sổng, chết); CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/Họ chiếu9: ............... ..................... . . . . . .................... .................
Nơi c ấ p ............................... ; Ngày, tháng, năm cấp: .ẵ./ .../ .................
Quốc tịch:..........................................................................
Quê quán:..................................................................................
Nơi10 thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:.................................
Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:.........................................................
Từ trần: Ngày... .tháng.......năm.........tại:..........................................
Thuộc đối tượng: (1)................... ........ ................................
Đã được hưởng chế độ hỗ trợ đối với người Việt Nam có công với cách 

mạng bị dừng hưởng chế độ do định cư ở nước ngoài, theo Quyết định
số.................ngày....... tháng....năm.............. ; nơi cấp..............................................

Các giấy tờ còn ỉưu giữ:..................................................................................

8 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bàng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đôi, bô 
sung một sổ điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quôc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025ẽ

9 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bằng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đôi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quôc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

10 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./.

Ngày.... tháng.... năm ..........
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.
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Mau số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ô :......... / ................ ......... , ngày.....tháng.... năm
V/v đề nghị hưởng chế độ hỗ

trợ theo Nghị định số 
./2018/ÑD-CP

Kính gửi:........................................ (2)

Căn cứ Nghị định số....... /2018/NĐ-CP ngày ... tháng .Ệ.. năm 2018 của
Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người 
Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Căn cứ hồ sơ của đối tượng và đề nghị của.............................................(1),
đề nghị ................................................. (2) giải quyết chế độ hỗ trợ cho
............. đối tượngệ

(Có danh sách kèm theo)
Đề ngh ị.......................................................... (2) xem xét giải quyết./.

.........................., (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) c ấ p  đề nghị.
(2) Bộ Quốc phòng hoặc UBND cấp tinh hoặc cấp trên tnrc tiếp cấp đề nghị.
(3) Chức vụ người ký.
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BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đe nghị hương chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đoi với đoi tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế không ủy quyển cho người ở trong nước kê khai, nhận chế độ)

Mẩu số 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên...........................................Bí danh..................Nam, nữ..................
Ngày, tháng, năm sinh...... / .......  / ........  ; CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/HỘ ch iếu ":...................................................................................
Nơi cấp........................................; Ngày, tháng, năm cấp.........../ ........ / ........
Quốc tịch:.........................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................
Nơi12 thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:........................................
Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:.........................................................................
Vào Đảng CSVN:................................Chính thức:........................................
Thuộc đối tượng: (1)........................................................................................
Nhập ngũ, tuyển dụng, tham gia các tố chức hoặc dân công hỏa tuyến: 

Thángẵ...nămề...
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f)Ệ9 cơ quan tuyển dụng hoặc tổ chức huy 

động tham gia dân công hỏa tuyến............................................................................
Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc hoặc về địa phương: 

Tháng....năm.......
Tái ngũ: Tháng........ năm........., (đơn vị c, d, e, f ) .........................................
Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc: tháng........ năm..................
Nơi về phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ:

X ã ............................................... tỉnh13...................................

11 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bàng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đôi, bô 
sung một sổ điều cùa 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

12 Cụm từ “đăng kỵ hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bo sung một số điều cùa 11 Nghị định cùa Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước 
của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

13 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ......
Khi ở trong nước thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, 

bệnh binh hăng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì...................................
Các giấy tờ còn lưu giữ:..................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, 

chuyển ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế)

Từ tháng, 
năm

Đen tháng, 
năm

Cấp bậc, chức 
vụ, chức danh, 
nhiêm vu đươc • • • 

giao

Đơn vị 
(c,d,e,f); tên 
cơ quan, tổ 

chức tham gia

Địa bàn công tác 
Ễ (Xã, tỉnh )

Tổng thời gian công tác thực tế là : .......năm........tháng.
Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế l à ........... năm.................. tháng.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./.

Ngày.... tháng.... năm ..........
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rồ họ, tên)

Ghi chú: (1) Quân nhân, công an nhân dân, cơ yếu; công nhân, viên chức; chuỵên gia; 
cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, du kích; dân công hỏa tuyên...

14 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quôc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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BẢN KHAI THÂN NHÂN 
Đe nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo Nẹhị định số 102/2018/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ (Áp dụng đối với người tham gia kháng 
chiến, chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần hoặc ủy quyền 

cho người trong nước kê khai, nhận chế độ)

1. Phần khai về thân nhân đối tượng hoặc người được ủy quyền
Họ và tên.................................  Bí danh..........................Nam, nữ.................
Ngày, tháng, năm sinh...... / ...... / .........; CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu15: ............................................................. .....................
Nơi cấp...........................................; Ngày, tháng, năm cấp:...... / ....... / ..........
Quốc tịch:.........................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................
Nơi16 thường trú (đối với người được ủy quyền ở trong nước): ......................

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài: ........................................................................
Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là : ..................................................
2. Phần khai về đối tượng
Họ và tên.................................  Bí danh..........................Nam, nữ................
Ngày, tháng, năm sinh...... / ...... /.........; CMND/Mã định danh cá

nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu17: ............................................................. .....................
Nơi cấp...........................................; Ngày, tháng, năm cấp:...... / ....... / ..........
Quốc tịch :.........................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................
Nơi18 thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:........................................

Mẩu số 2B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

15 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bàng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đôi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quôc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

16 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

17 Cụm từ “Số CMTND (Hộ chiếu)” được thay thế bàng cụm từ “CMND/Mã định danh cá 
nhân/CCCD/CC/HỘ chiếu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bô 
sung một số điều của 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:.........................................................................
Từ trần: Ngày....thángẽ..ẻnăm............... ; Nơi từ trần.....................................
Thuộc đối tượng: (1)........................................................................................
Nhập ngũ, tuyển dụng, tham gia các tố chức hoặc dân công hỏa tuyến: 

Tháng... năm..............................................................................................................
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f); cơ quan tuyển dụng hoặc tổ chức huy 

động tham gia dân công hỏa tuyến............................................................................
Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc hoặc về địa phương: 

Tháng....... năm...........................................................................................................
Tái ngũ: Tháng........ năm................... , (đơn vị c, d, e, f ) ..............................
Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành, thôi việc: Tháng............ năm ..............
Nơi về phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: 

Xã................................ tỉnh19......................................................................................
Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc hết nhiệm vụ......
Khi ở trong nước thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, 

bệnh binh hằng tháng hoặc chư a  được hưởng chính sách gì...................................
Các giấy tờ còn lưu giữ:..................................................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Từ khi nhập ngũ, tuyến dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, 

chuyển ngành hoặc thời gian tham gia các tố chức trong kháng chiến chống
Pháp, chông Mỹ, chiên tranh bảo vệ Tô quôc, làm nhiệm vụ quôc tê)

Từ tháng, 
năm

Đen tháng, 
năm

Cấp bậc, chức 
vụ, chức danh, 
nhiêm vu đươc • • • 

giao

Đơn vị 
(c,d,e,f); tên 
cơ quan, tổ 

chức tham gia

Địa bàn công tác 
' (Xã, tỉnh2®)

18 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

19 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định cùa Chính phù thuộc 
lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

20 Từ “huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc 
lĩnh vực quàn lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Tổng thời gian công tác thực tế là : .......năm......tháng.
Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế l à ........... năm .............. tháng.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./.

Ngày.... tháng.... năm ..........
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: (1) Quân nhân, công an nhân dân, cơ yếu; công nhân, viên chức; chuỵên gia; 
cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, du kích; dân công hỏa tuyen.ế.

Ý KIẾN ỦY QƯYÈN VÀ CHỬ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI 
CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TỪ TRẦN (NẾU CÓ)



15

DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM CÓ CÔNG BỊ d ù n g  h ư ở ng  chế  đ ộ  phụ  cấp, tr ợ  cấp đang  
. (1) ĐỊNH CU Ở NƯỚC NGOÀI (BAO GÔM CẢ ĐỐI TƯỢNG VỪA LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỪA LÀ NGƯÒ1 

THAM GIA KHÁNG CHIẾN, CHIẾN TRANH BẢOVỆTỎ QUỐCVÀ LÀMNHIỆM VỤQUỐCTẾ)
Đe nghị ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố).................xét hưởng chế độ hỗ trợ theo

Nghị định s ố ......... /2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ
(Kèm theo Công văn để nghị s ố : ......ngày ... tháng.... năm ....của............. )

Mau số 3

Số TT Họ và tên Năm sinh Nơi21 thường trú trước khi 
hoạch định biên giới Quốc gia

Noi cư trú hiện nay 
ỏ’ nưóc ngoài

Sổng
(chết) Ghi chú

I Người có công bị dừng hưởng chế độ
1
2
9 ể ẫ
II Người vừa là người có công vừa là ngưòi tham £Ìa kháng 

chiến, chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế
1

iưởng người vừa là người có công vừa là người tham gia kháng 
chiến, chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế...).;

NGƯỜI LẬP DANH SACH ......, ngày .ế..thángế..ẻnăm........
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ) .............................................(2)

(Kỷ tên, đóng dấu)
Ghi chú: Mau này dùng cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gửi về ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ22);
- (1) Cấp đề nghị.
- (2) Chức vụ người ký.

21 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định sổ 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lình vực quản 
lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

22 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 
Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN, CHIẾN TRANH BẢO VỆ 
.(1) TỎ QUÓC VÀ LÀM NHIỆM v ụ  QUÓC TẾ ĐANG ĐỊNH c u  Ở NƯỚC NGOÀI

Đề nghị Bộ Quốc phòng xét hưởng chế độ hỗ trợ theo 
Nghị định s ố ..... /2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ
(Kèm theo Công văn đề nghị sốễ‘ ......ngày.....tháng....năm ....của...............)

Mẩu số 3A

SỐ
TT Họ và tên Năm

sinh

Noi2J thường trú trước khi định 
cư ở nước ngoài hoặc do hoạch 

định biên giói Quấc gia

Noi cư trú hiện nay ở nưóc 
ngoài

Sống
(chết) Ghi chú

1
2
ễ«.

- Tổng số đối tượng: ếề.ẽ

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH ......, ngày ....tháng...Ếnăm........
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ) .............................................(2)

(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mau này dùng cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách-Xã hội24, Tổng cục Chính trị);
- (1) Cấp đề nghị.
- (2) Chức vụ người ký.

23 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính 
phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

24 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” ttheo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM CÓ CÔNG BỊ DỪNG HƯỞNG CHÉ Đ ộ  PHỤ CÁP,
(1) TRỢ CÁP ĐANG ĐỊNH c ư  Ở NƯỚC NGOÀI (BAO GÒM CẢ ĐÓI TƯỢNG VỪA LÀ

NGƯỜI CÓ CÔNG VỪA LÀ NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIÉN, CHIẾN TRANH 
BẢO VỆ TỎ QUÓC VÀ LÀM NHIỆM v ụ  QUÓC TÉ)

Đưọc hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định s ố ............/2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ
(Kèm theo Công văn đề nghị SƠ.Ệ........ ngày.......thảng....năm ....của...................... )

Mẩu số 3B

Số TT Họ và tên Năm
sinh

Noi25 thường trú trước 
khi hoạch định biên giói 

Quốc gia

Noi cư trú 
hiện nay ỏ’ 
nước ngoài

Sống
(chết)

Tông tl 
được

lòi gian 
hương

Mức hỗ 
trợ (VN  
đồng)

Ghi chú
Năm tháng

I Nguòi có công dừng hương chế độ
1
2
ế ễ #
II Ngưòi vừa là người có công vừa là người 

tham gia kháng chiến, chiến tranh BVTQ 
và làm nhiệm vụ quốc tc

1
2
• ẵ«

- Tông sô đôi tượng:
- Tổng số tiền hỗ trợ

NGƯỜI LẶP DANH SÁCH ......ngày ....thảng....năm ........
(Kỷ tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ) .............................................(2)

(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chúẵ* Mầu nàỵ dùng cho cấp tỉnh trong xét duyệt, ra Quyết định hưởng chế độ.

- (1) Cấp đề nghị.
- (2) Chức vụ người ký.

25 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính 
phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM THAM GIA KHÁNG CHIÉN, CHIÉN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 
.(1) VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐANG ĐỊNH c ư  Ở NƯỚC NGOÀI

Được hương chế độ hỗ trợ theo Nghị định s ố ....../2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm..........2018 của Chính phủ
(Kèm theo Công vân đề nghị £Ơ.Ễ.... ngày thủng....năm ....của.............................. )

Mầu số 3C

Số TT Họ và tên Năm sinh
Noi26 thường trú trước khi 
định cư ở nước ngoài hoặc 

hoạch định biên giói Quốc gia

Noi cư trú 
hiện nay ỏ’ 
nước ngoài

Sống
(chết)

Tông
đưoc

lòi gian 
ìưỏng Mức hỗ trợ 

(VN đồng) Ghi chú
Năm tháng

1
2
3
ềế«

-  Tông sô đôi tượ ng: ...............................................................

-  Tồng số tiền hồ trợ .........................................................................

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH ...... ngày ....thảng....năm......
(Kỷ tên, ghi rõ cấp bậc hoặc chức vụ) .............................................(2)

(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mầu này dùng chung từ cấp xã trở lên.
- (1) Cấp đề nghị.
- (2) Chức vụ người ký.

26 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định cùa Chính phù 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Mẩu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :....... /QĐ-.......  .......... , ngày.....thảng.....năm.

QUYẾT ĐỊNH
về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối vói người Việt Nam có công, 

người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

................................. ............ . . ............. .;(!)
Căn cứ Nghị định số ................ /2018/NĐ-CP ngày ...tháng....năm 2018

của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với 
người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài;

Theo đề nghị của...................................................................... (2).
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết chế độ hỗ trợ cho .............................. đối tượng.
Là người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
Với số tiền hỗ trợ là................................................................. đông.
(Bằng chữ:................................................................................... )

(Danh sách kèm theo).
Điều 2.......................................................... (2) và các ông (bà) có tên trên

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

.....................(3)
Nơi nhận: (Ký tẽn- đến s  ớắu)

L ư u :...........

Ghi chú: (1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc ƯBND cấp tỉnh hoặc Cục 
Chính sách-Xã hội27, Tổng cục Chính trị.

(2) Chủ nhiệm Chính trị quân khu hoặc Cục Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội hoặc Sở 
Nội vụ2 .

(3) Chức vụ người ký.

27 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định sổ 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phù sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu 
lực kể tư ngày 21 tháng 7 năm 2025.

28 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phù sửa đổi, bô 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phù thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quôc phòng, có hiệu 
lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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........ , ngày.... thảng.....n ăm ..................

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 
Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại 

Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ

Hôm nay, ngày......... tháng.........năm.......................................................
Tại....... xã (phường)............tỉnh 29 (thành phố)...............................
Chúng tôi gồm:
1. Chủ trì Hội nghị:........................................  Chức vụ...............
2. Đại diện Đảng ủy xã (Chi bộ): .................. Chức vụ...............
3. Đại diện ngành Nội vụ30: Chức vụ...........

Mau số 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Đại diện Hội Cựu chiến binh x ã :...............................  Chức vụ
5. Đại diện công an x ã : ................................................... Chức vụ
6. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã...............................  Chức vụ
7. Đại diện Mặt trận Tổ quốc: .......................................  Chức vụ
8. Trưởng thôn:...................................................................................
Thành phần khác được mời:
1. Đại diện chi Hội cựu chiến binh:..................................................
2. Đại diện..........................................................................................
3. Đại diện..........................................................................................
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị 

định số ..../2018/NĐ-CP ngày..... tháng....... năm 2018 của Chính phủ.
Nhất trí đề nghị:
Ông (bà)....................................................... Bí danh...................... sống (chết).
Sinh năm:..................... ; từ trần ngày............. tháng..............năm.................
Quê quán:............................................................................................................

29 Từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025ắ

30 Cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính 
phù thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Nơi cư trú hiện nay ở nước ngoài

Thuộc người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm 
vụ quốc tế được xét hưởng chế độ hỗ trợ, như sau:

- Thời gian được tính hưởng chế độ hỗ trợ là:....................năm.........tháng.
- Số tiền hỗ trợ l à .....................................................đồng (bằng chữ:............).
Các giấy tờ còn lưu giữ:....................................................................................

Đe nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ cho ông
(bà).......................................hoặc thân nhân của đối tượng (hoặc người được ủy
quyền) là ông (b à )...........................................được hưởng chế độ theo quy định.

Biên bản được lập thành....bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên 
dưới đây:

Đai diên 
•  •

Đảng ủy xã
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Đai diên 
•  •

Công an xã
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện 
Cán bộ ngành 

Lao động - 
Thương binh và 

Xa hội 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện 
Hội Cựu chiến 

bỉnh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban Chỉ 
huy quân sự xã

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện 
Mặt trận Tổ quốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì hội nghị
(Ký, đóng dâu, 
ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

31 Cụm từ “đăng ký hộ khẩu” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cùa 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước 
cùa Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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Mầu số 6

Quy4t định hưởng chể độ số....... ...../ 0£ )- .. .. , .  ngày............ tháng...........nám 201.
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G/r/ c/f«; (1) cấp ra quyết đinh (BTL Quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính ír/ẳ QĐNDVN)




